
Phụ lục I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC ĐIỆN ẢNH THUỘC PHẠM 

VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1329/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi) 

 

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG (CẤP TỈNH): 01 TTHC 

STT 

Mã số thủ 

tục hành 

chính 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm, cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 
1.011454.H

48 

Cấp Giấy 

phép phân 

loại phim 

08 ngày 

làm việc kể 

từ ngày 

nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

Nộp hồ sơ và nhận kết 

quả giải quyết tại Trung 

tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh Quảng Ngãi; 

địa chỉ tại số 54 đường 

Hùng Vương, phường 

Cẩm Thành; điểm tiếp 

nhận hồ sơ thứ 02 số 

492 đường Trần phú, 

phường Kon Tum, tỉnh 

Quảng Ngãi; nộp hồ sơ 

và nhận kết quả giải 

quyết phi địa giới tại 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công cấp xã thông 

qua các cách thức sau: 

- Trực tiếp. 

- Qua dịch vụ bưu 

chính. 

- Trực tuyến qua Cổng 

* Tên khoản phí, lệ phí và 

mức thu: 

1. Phí thẩm định và phân 

loại phim 

1,1, Phim thương mại 

a. Phim truyện, mức thu 

3.600.000 đồng/tập phim 

b. Phim ngắn 

b.1 Độ dài đến dưới 60 phút, 

mức thu 2.200.000 

đồng/phim 

b.2. Độ dài từ 60 phút trở 

lên, mức thu 3.600.000 

đồng/phim. 

1.2. Phim phi thương mại 

a. Phim truyện 

a,1 Độ dài đến dưới 100 

phút, mức thu 2.400.000 

đồng/tập phim 

a.2 Độ dài từ 100 đến dưới 

150 phút, mức thu 3.600.000 

- Luật Điện ảnh số 

05/2022/QH15 ngày 15 

tháng 6 năm 2022.  

- Nghị quyết số 

66.16/2026/NQ-CP ngày 

07 tháng 4 năm 2026 của 

Chính phủ về cắt giảm, 

đơn giản hóa thủ tục hành 

chính, quy định liên quan 

đến hoạt động sản xuất, 

kinh doanh. 

- Thông tư số 17/2022/TT-

BVHTTDL ngày 27 tháng 

12 năm 2022 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch 

quy định các mẫu văn bản 

trong hoạt động điện ảnh 

có hiệu lực thi hành kể từ 

ngày 15 tháng 02 năm 

2023.  

- Thông tư số 11/2023/TT-

BVHTTDL ngày 05 tháng 
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Dịch vụ công quốc gia 

tại địa chỉ: 

dichvucong.gov.vn. 

đồng/tập phim 

a.3 Độ dài từ 150 đến dưới 

200 phút, mức thu 4.800.000 

đồng/tập phim 

b. Phim ngắn 

b.1 Độ dài đến dưới 60 phút, 

mức thu 1.600.000 

đồng/phim 

b.2. Độ dài từ 60 đến dưới 

100 phút, mức thu 2.400.000 

đồng/phim 

b.3 Độ dài từ 100 đến dưới 

150 phút, mức thu 3.600.000 

đồng/phim 

b.4 Độ dài từ 150 đến dưới 

200 phút, mức thu 4.800.000 

đồng/phim. 

* Miễn phí thẩm định và 

phân loại phim đối với 

chương trình chiếu phim 

nước ngoài tại Việt Nam 

phục vụ nhiệm vụ chính trị, 

đối ngoại cấp quốc gia hoặc 

theo các văn bản thỏa thuận 

hợp tác giữa Chính phủ Việt 

Nam và nước ngoài về lĩnh 

vực văn hóa, nghệ thuật. 

- Chương trình chiếu phim 

nước ngoài tại Việt Nam 

phục vụ nhiệm vụ chính trị, 

10 năm 2023 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch quy định 

về tổ chức và hoạt động 

của Hội đồng thẩm định, 

phân loại phim.  

- Thông tư số 

153/2025/TT-BTC ngày 31 

tháng 12 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, 

nộp một số khoản phí, lệ 

phí thuộc lĩnh vực văn hóa, 

thể thao, du lịch. 

- Quyết định số 3891/QĐ-

BVHTTDL ngày 15 tháng 

12 năm 2023 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch về việc 

đính chính Thông tư số 

11/2023/TT- BVHTTDL 

ngày 05 tháng 10 năm 

2023 của Bộ trưởng Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch quy định về tổ chức và 

hoạt động của Hội đồng 

thẩm định, phân loại phim. 

* Phần chữ thường, in 

nghiêng là nội dung được 

sửa đổi, bổ sung. 
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đối ngoại cấp quốc gia theo 

quy định tại Thông tư này, 

bao gồm: các hoạt động 

chiếu phim nhân kỷ niệm 

ngày thiết lập quan hệ ngoại 

giao với các nước, kỷ niệm 

ngày quốc khánh các nước 

tại Việt Nam; tổ chức nhân 

chuyên thăm của lãnh đạo 

cấp cao các nước đến Việt 

Nam; kỷ niệm ngày sinh 

nhật của một số lãnh tụ các 

nước tại Việt Nam hoặc 

nhân kỷ niệm sự kiện đặc 

biệt của nước ngoài được tổ 

chức tại Việt Nam. 
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